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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2019 

 
ĐIỀU LỆ 

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO  
I. T&T DANCESPORT CÚP MỞ RỘNG LẦN THỨ IV NĂM 2019 

 
I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 
- Nhằm thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại, phát triển phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao trên địa bàn thành phố 
Vũng Tàu. 

- Tạo sân chơi cho người tập luyện môn Khiêu vũ thể thao thi đấu giao lưu, học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn. Cũng như đánh giá trình độ vận động viên chuẩn bị 
tham dự các giải cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế. 

- Trung Tâm Văn Hóa-Thông Tin- Thể Thao Thành Phố Vũng Tàu phối hợpvới câu 
lạc bộ Khiêu vũ thể thao T&T Dancesport tổ chức. 
 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 
- Thời gian: 21/12 đến ngày 22/12 năm 2019. 
- Địa điểm: Trung tâm văn hoá – Thể thao quận Tân Bình. 
- Địa chỉ:  448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Hồ Chí Minh. 
- Chương trình thi đấu:  

Ngày 
Thời 
Gian 

Chương trình 

20/12/2019 
9h00 – 
15h30 

Nộp lệ phí và phát số đeo 

17h00 Vận động viên thử sàn 

21 & 22/12 /2019 
9h00 – 
22h00 

Thi đấu 

 
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU 
- Công dân Việt Nam yêu thích bộ môn khiêu vũ thể thao, đang tập luyện tại các câu 

lạc bộ khiêu vũ có quyền đăng ký tham dự. 
- Đăng ký tham dự theo cá nhân, đơn vị, câu lạc bộ. Đăng ký theo đúng đối tượng và 

mẫu đăng ký do Ban tổ chức ban hành. 
- Vận động viên (VĐV) đăng ký tham dự phải có giấy xác nhận sức khỏe đủ điều kiện 

thi đấu môn khiêu vũ thể thao. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình sức 
khỏe cùa VĐV thi đấu cho đơn vị mình trước, trong và sau giải. 

- VĐV chỉ được đăng ký thi đấu cho một đơn vị, Câu lạc bộ 
- VĐV  tham gia thi đấu phải tuân thủ những quy định của Ban Tổ Chức. 

 
 
 

CÂU LẠC BỘ T&T DANCESPORT 
Số: 0219/ ĐL-TT 
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Nội dung thi đấu 

STT HẠNG THI ĐẤU ĐIỆU LATIN STANDARD 

1 

NHI ĐỒNG 

Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

2 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

3 Hạng E1 1 Điệu C W 

4 Hạng E2 1 Điệu R T 

5 Hạng FA 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

6 Hạng FB 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

7 Hạng FC 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

8 Hạng FD 2 Điệu C,R W,T 

9 Hạng F1 1 Điệu C W 

10 Hạng F2 1 Điệu R T 

11 Hạng F3 1 Điệu J Q 

12 Hạng F4 1 Điệu S SF 

13 Hạng F5 1 Điệu P VW 

14 
Hạng 
FV10 

VĐ 10 
Điệu 

S,C,R,P,J  
W,T,VW,SF,Q 

15 

THIẾU 
NHI I 

Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

16 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

17 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

18 Hạng E1 1 Điệu C W 

19 Hạng E2 1 Điệu R T 

20 Hạng E3 1 Điệu J Q 

21 Hạng FA 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

22 Hạng FB 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

23 Hạng FC 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

24 Hạng FD 2 Điệu C,R W,T 

25 Hạng F1 1 Điệu C W 

26 Hạng F2 1 Điệu R T 

27 Hạng F3 1 Điệu J Q 

28 Hạng F4 1 Điệu S SF 

29 Hạng F5 1 Điệu P VW 

30 
Hạng 
FV10 

VĐ 10 
Điệu 

S,C,R,P,J  
W,T,VW,SF,Q 

31 

THIẾU 
NHI II 

Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

32 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

33 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

34 Hạng E1 1 Điệu C W 

35 Hạng E2 1 Điệu R T 
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36 Hạng E3 1 Điệu J Q 

37 Hạng FA 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

38 Hạng FB 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

39 Hạng FC 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

40 Hạng FD 2 Điệu C,R W,T 

41 Hạng F1 1 Điệu C W 

42 Hạng F2 1 Điệu R T 

43 Hạng F3 1 Điệu J Q 

44 Hạng F4 1 Điệu S SF 

45 Hạng F5 1 Điệu P VW 

46 
Hạng 
FV10 

VĐ 10 
Điệu 

S,C,R,P,J  
W,T,VW,SF,Q 

47 

THIẾU 
NIÊN I 

Hạng A 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

48 Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

49 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

50 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

51 Hạng E1 1 Điệu C W 

52 Hạng E2 1 Điệu R T 

53 Hạng E3 1 Điệu J Q 

54 Hạng FA 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

55 Hạng FB 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

56 Hạng FC 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

57 Hạng FD 2 Điệu C,R W,T 

58 Hạng F1 1 Điệu C W 

59 Hạng F2 1 Điệu R T 

60 Hạng F3 1 Điệu J Q 

61 Hạng F4 1 Điệu S SF 

62 Hạng F5 1 Điệu P VW 

63 
Hạng 
FV10 

VĐ 10 
Điệu 

S,C,R,P,J  
W,T,VW,SF,Q 

64 

THIẾU 
NIÊN II 

Hạng A 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

65 Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

66 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

67 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

68 Hạng E1 1 Điệu C W 

69 Hạng E2 1 Điệu R T 

70 Hạng E3 1 Điệu J Q 

71 Hạng FA 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 
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72 Hạng FB 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

73 Hạng FC 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

74 Hạng FD 2 Điệu C,R W,T 

75 Hạng F1 1 Điệu C W 

76 Hạng F2 1 Điệu R T 

77 Hạng F3 1 Điệu J Q 

78 Hạng F4 1 Điệu S SF 

79 Hạng F5 1 Điệu P VW 

80 
Hạng 
FV10 

VĐ 10 
Điệu 

S,C,R,P,J  
W,T,VW,SF,Q 

81 

THANH 
NIÊN 

Hạng A 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

82 Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

83 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

84 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

85 

TRUNG 
NIÊN I 

Hạng A 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

86 Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

87 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

88 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

89 Hạng E1 1 Điệu C W 

90 Hạng E2 1 Điệu R T 

91 Hạng E3 1 Điệu J Q 

92 Hạng E4 1 Điệu S SF 

93 Hạng E5 1 Điệu P VW 

94 

TRUNG 
NIÊN II 

Hạng A 5 Điệu S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q 

95 Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

96 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

97 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

98 Hạng E1 1 Điệu C W 

99 Hạng E2 1 Điệu R T 

100 Hạng E3 1 Điệu J Q 

101 Hạng E4 1 Điệu S SF 

102 Hạng E5 1 Điệu P VW 

103 

TRUNG 
NIÊN III 

Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

104 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

105 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

106 Hạng E1 1 Điệu C W 

107 Hạng E2 1 Điệu R T 

108 Hạng E3 1 Điệu J Q 
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109 Hạng E4 1 Điệu S SF 

110 

VÔ ĐỊCH 1 
ĐIỆU 

Hạng 
EO1 

1 Điệu C W 

111 
Hạng 
EO2 

1 Điệu R T 

112 
Hạng 
EO3 

1 Điệu J Q 

113 
Hạng 
EO4 

1 Điệu S SF 

114 
Hạng 
EO5 

1 Điệu P VW 

115 BEGINNER Hạng E1 1 Điệu C W 

116   Hạng E2 1 Điệu R T 

117   Hạng E3 1 Điệu J Q 

118   Hạng E4 1 Điệu S SF 

119   Hạng E5 1 Điệu P VW 

120 

CỘNG 
TUỔI 80 

Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

121 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

122 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

123 Hạng E1 1 Điệu C W 

124 Hạng E2 1 Điệu R T 

125 Hạng E3 1 Điệu J Q 

126 Hạng E4 1 Điệu S SF 

127 

CỘNG 
TUỔI 90 

Hạng B 4 Điệu S,C,R,J W,T,SF,Q 

128 Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

129 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

130 Hạng E1 1 Điệu C W 

131 Hạng E2 1 Điệu R T 

132 Hạng E3 1 Điệu J Q 

133 Hạng E4 1 Điệu S SF 

134 

CỘNG 
TUỔI 100 

Hạng C 3 Điệu C,R,J W,T,Q 

135 Hạng D 2 Điệu C,R W,T 

136 Hạng D1 2 Điệu C,S W,SF 

137 Hạng D2 2 Điệu C,J W,Q 

138 Hạng E1 1 Điệu C W 

139 Hạng E2 1 Điệu R T 

140 Hạng E3 1 Điệu J Q 

141  
ĐỒNG 
DIỄN 

Hạng LD       
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142 

VÔ ĐỊCH 
TRUNG 
NIÊN 10 

ĐIỆU 

Hạng 
EO10 

VĐ 10 
Điệu 

S,C,R,P,J  
W,T,VW,SF,Q 

Bảng đóng theo yêu cầu từng Câu Lạc Bộ 

(Các đơn vị tự liên hệ và đăng ký nội dung thi đấu cho BTC) 

 
*Hạng thi đấu F là hạng dành cho Solo 
** Hạng FV10 là hạng dành cho Vô Địch Solo 10 điệu 

IV. LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG THI ĐẤU 
- Luật thi đấu và cách chấm điểm áp dụng theo luật của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao 

Thế giới (W.D.S.F) – theo hệ thống Skating. 
- Âm nhạc do BTC quy định theo tốc độ chuẩn của WDSF. 
- Vận động viên được tập thử thi đấu với nhạc khi chạy sàn. 
- Solo là nội dung thi đấu dành cho Vận động viên nam, nữ thi một mình. 
- Ở lứa tuổi từ Nhi Đồng đến Thiếu Nhi II, trang phục thi đấu và vũ hình bắt buộc phải  

tuân theo quy định WDSF. 
- Vận động viên không được đổi bạn nhảy trong một nội dung thi đấu. 
- Cả hai Vận động viên thi đấu phải nằm trong độ tuổi qui định. 
- Vận động viên thi nội dung thi đấu Phong trào (01 điệu beginner) phải theo chuẩn 

syllabus, không được đi các bước mở rộng. 
- Không giới hạn số lượng nội dung đăng ký thi đấu. 
- Bảng “CỘNG TUỔI” lấy tuổi cộng của 1 đôi vận động viên bằng với số tuổi quy định 

hoặc lớn hơn. 
 

 QUY ĐỊNH VỀ TUỔI DÀNH CHO GIẢI MỞ RỘNG VÀ VÔ ĐỊCH SOLO: 
 

LỨA TUỔI NĂM SINH 

Nhi Đồng Sinh từ năm 2012 trở về sau 

Thiếu Nhi I Sinh từ ăm 2010 đến năm 2011 

Thiếu Nhi II Sinh từ năm 2008 đến năm 2009 

Thiếu Niên I Sinh từ năm 2006 đến năm 2007 

Thiếu Niên II Sinh từ năm 2004 đến năm 2005 

Thanh Niên Từ 2003 trở về trước 

 

Trung Niên I 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 35 tuổi trở lên (sinh 
từ năm 1984 trở về trước.) VĐV còn lại tối thiểu 
phải 30 tuổi trở lên (sinh từ năm 1989 trở về 
trước) 

 

Trung Niên II 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 45 tuổi trở lên (sinh 
từ năm 1974 trở về trước.) VĐV còn lại tối thiểu 
phải 40 tuổi trở lên (sinh từ năm 1979 trở về 
trước) 
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Trung Niên III 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 55 tuổi trở lên (sinh 
từ năm 1963 trở về trước.) VĐV còn lại tối thiểu 
phải 50 tuổi trở lên (sinh từ năm 1968 trở về 
trước) 

 
 Chú Ý: 
- Đối với độ tuổi Trung Niên I đến Trung Niên III: một trong hai VĐV phải có tuổi 

thuộc lứa tuổi quy định và cả hai không có tuổi nhỏ hơn quy định. Trong các độ tuổi 
này các VĐV ở lứa tuổi Trung Niên I có thể thi đấu ở độ tuổi nhỏ hơn 1 cấp, từ lứa 
tuổi Trung Niên II đến Trung Niên IIIcó thể thi đấu ở độ tuổi nhỏ hơn đến 2 cấp. 

- Đối với các VĐV nữ thi đơn ở lứa tuổi Nhi Đồng đến Thiếu Niên I phải nằm trong 
lứa tuổi quy định và có thể thi đấu ở độ tuổi lớn hơn. 

- Nội dung Showdance: Tối đa 1 tiết mục thi đấu dưới 5 phút. 
V. ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ THI ĐẤU 

Hạn chót đăng ký thi đấu Đến hết ngày 15/12/2019 

Đăng ký chính thức Email:         tt.dancesport@yahoo.com 
Tham khảo thông tin giải  Facebook : TT Dancesport 

Điện thoại liên hệ 
 Mr. Thanh Trúc   : 0935 538 090 
 Ms.Thùy Trang    : 0907 393 025 

Lệ phí thi đấu: 

 
 Nội dung mở rộng: 

250.000 VNĐ/ Nội dung/ VĐV solo 
500.000 VNĐ/ Nội dung/ 1 đôi nhảy 

 Nội dung showdance và đồng diễn: 
250.000 VNĐ/ Vận động viên 

 Nội dung bản đóng:  
300.000 VNĐ/ Nội dung/ VĐV solo 
600.000 VNĐ/ Nội dung/ 1 đôi nhảy 

Kinh phí: 
Các đoàn VĐV đến tham dự giải tự túc tiền ẳn, ở và đi lại 
 

 
VI. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 
- Hạng A 05 điệu và Vô địch 10 điệu: 

  - Giải I,II, III :  Cúp, huy chươngvà giấy chứng nhận 
   

- Huy chương và Giấy chứng nhận thành tích cho các VĐV/ cặp VĐV từ Giải Nhất đến 
Giải Ba của tất cả các nội dung thi đấu. 

- Vận động viên và các đơn vị phải tuân thủ theo đúng thời gian và những quy định của 
Ban tổ chức giải. 

- Ban Tổ Chức có quyền hủy bỏ kết quả thi đấu cũng như đình chỉ hoặc cấm thi đấu đối 
với những VĐV vi phạm về lứa tuổi thi đấu, trang phục ở những nội dung quy định hoặc có 
hành vi phi thể thao và thế độ không đúng mực đối với Ban Tổ Chức và Ban Trọng Tài. 

 
VII. KHIẾU NẠI 
- Vận động viên và đơn vị không được quyền khiếu nại. 
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- Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng về chuyên môn. 
- Trong mọi trường hợp, quyết định của Trưởng ban tổ chức giải là quyết định cuối cùng. 
 
 

 ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
Ban tổ chức được quyền thay đổi điều lệ, lịch thi đấu và sẽ thông báo đến các đơn vị 01 
ngày trước ngày thi đấu. 
 
Nơi nhận :       TM. BAN CHẤP HÀNH 
- Các cung VH, Nhà VH,T.tâm VH                       TỔNG THƯ KÝ 
  TT VH&TT Quận, Huyện 
- VP LĐTD TP.HCM 
- Lưu văn thư, CLB T&T Dancesport                                                                         
 
 

               Trần Thị Minh Hiền 

         


